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PHẦN THỨ NHẤT:  MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hoá.Sang thế kỷ XXI, khái niệm kinh tế thị trường ngày càng rõ ràng và được  sử dụng rộng rãi ở nhiều nước. Để hình thành một nền kinh tế tri thức thì cần có nhiều điều kiện, nhưng quan trọng là phải có một nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng nắm bắt và làm chủ các tri thức mới nhất trong thời đại.
Nhân lực trình độ cao được hiểu là những người được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau, nhưng chủ yếu được đào tạo sau đại học. Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã nhấn mạnh “ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo.” 
2. Để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ từ đầu những năm 90 đến nay nhiều quốc gia đã rà soát và đổi mới chương trình giáo dục theo 4 cột trụ của giáo dục thế kỷ XXI do UNESCO đề xướng là :Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Đảng và Nhà nước ta chỉ rõ phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp ở tất cả các cấp học, bậc học.
Mục tiêu cơ bản của đổi mới giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay là phát triển tối đa năng lực của người học trên cơ sở khơi dậy, rèn luyện, bồi dưỡng khả năng suy nghĩ, khả năng tìm tòi, khả năng làm việc một cách tự giác, năng động và sáng tạo ở ngay trong hoạt động học tập ở nhà trường. Để thực hiện mục tiêu nói trên trong dạy học toán nói chung, dạy học hình học nói riêng, nhà trường cần phát huy tốt khả năng sở trường của người học, khắc phục được hạn chế, xây dựng được niềm tin trong học tập của học sinh. Trong đó phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu nói trên. Luật giáo dục, điều 24.2 đã ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm  của từng lớp học, môn học, bỗi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh”.
Việc đổi mới phương pháp dạy học là một tất yếu khách quan.Giáo viên phải là người gợi mở, hướng dẫn, tổ chức, cố vấn, trọng tài cho các hoạt động tìm tòi, tranh luận của học sinh.
3. Nội dung cũng là một thành tố quan trọng trong cả quá trình dạy học, là một trong những nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục .Chương trình sách giáo khoa mới nói chung, sách giáo khoa Toán nói riêng có nhiều ưu điểm như: thể hiện sự giảm tải, chú trọng nhiều hơn đến việc thi hành kĩ năng cho học sinh do đó tăng cường nội dung thực hành luyện tập…
4. Trong những năm gần đây, mặc dù đã có những cố gắng rất lớn nhưng dạy học toán nói chung và dạy học Toán lớp 5 nói riêng nhưng chất lượng dạy học chưa cao. Sách giáo khoa mới đã được phát hành, đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực tạo điều kiện cho giáo viên thiết kế được nhiều hoạt động giúp học sinh có thể tự mình khám phá ra kiến thức. Nhiều giáo viên do quen với cách dạy truyền thống nên vẫn dạy học theo kiểu thuyết trình, thông báo, cung cấp sẵn kiến thức cho học sinh, không tạo cơ hội để các em được hoạt động một cách tích cực, chủ động, được tự mình tìm kiếm, phát hiện ra tri thức. 
Tóm lại, xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong việc đào tạo lớp người lao động mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ việc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở Tiểu học nói riêng; xuất phát từ chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới ở Tiểu học; xuất phát từ thực trạng việc dạy và học môn Toán ở lớp 5 trong Tiểu học hiện nay, tôi chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp khám phá để dạy học môn Toán lớp 5” nhằm nâng cao chất lượng dạy học hình học nói riêng và dạy học môn Toán nói chung ở Tiểu học.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi nhằm mục đích có một cái nhìn tổng quát về các mạch kiến thức trong chương trình Toán 5; về các phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp khám phá nói riêng; vận dụng phương pháp khám phá trong dạy học môn Toán lớp 5 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở Tiểu học.
         III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Nội dung môn Toán lớp 5 và việc vận dụng phương pháp khám phá để dạy học môn Toán lớp 5.
IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Môn Toán lớp 5
- Phương pháp khám phá ở Tiểu học
- Vận dụng phương pháp khám phá để thiết kế một số hoạt động dạy học môn Toán lớp 5.
V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc và nghiên cứu những tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
2. Phương pháp quan sát - điều tra: Phân tích hệ thống hoá tài liệu thu thập được.
3. Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức dạy thực nghiệm để kiểm định tính khả thi và hiệu quả của việc dạy môn Toán lớp 5 theo phương pháp khám phá.
VII. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, tài liệu tham khảo, sáng kiến kinh nghiệm gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
Chương II: Nội dung môn Toán lớp 5
Chương III: Vận dụng phương pháp khám phá trong dạy học môn Toán lớp 4 ở Tiểu học.
VIII. Ý NGHĨA ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
- Thấy được tổng quát về các mạch kiến thức trong môn Toán lớp 5.
- Định hướng được việc vận dụng phương pháp khám phá trong dạy học môn Toán lớp 5.
- Làm cơ sở cho việc dạy các mạch kiến thức khác trong môn Toán ở bậc Tiểu học.



PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
I. LÍ LUẬN CHUNG VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC
1. Dạy học tích cực là gì?
1.1. Phương pháp tích cực
Phương pháp tích cực (PPTC) là một thuật ngữ rút gọn được dùng ở nhiều nước, để chỉ những phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
1.2. Những dấu hiệu đặc trưng của các phương pháp tích cực
Có thể nêu 4 dấu hiệu đặc trưng cơ bản để phân biệt với các phương pháp thụ động.
a. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh
b. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác
d. Kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò
2. Dạy học tích cực như thế nào?
2.1. Hướng thực hiện dạy và học tích cực.
Muốn thực hiện dạy và học tích cực thì cần phát triển các phương pháp thực hành, các phương pháp trực quan theo kiểu tìm tòi từng phần hoặc nghiên cứu phát hiện, nhất là khi dạy các môn khoa học thực nghiệm.
2.2. Điều kiện áp dụng dạy và học tích cực.
Dạy và học tích cực đòi hỏi một số điều kiện sau:
2.2.1. Giáo viên phải được đào tạo chu đáo để thích ứng với những thay đổi chức năng, với những nhiệm vụ đa dạng, phức tạp của mình, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. 
2.2.2. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh phải dần dần có được những phẩm chất và năng lực thích ứng với phương pháp tích cực như giác ngộ mục đích học tập, tự giác trong học tập, có ý thức trách nhiệm về kết quả học tập của mình và kết quả chung của lớp, biết tự học…
2.2.3. Chương trình và sách giáo khoa phải giảm bớt khối lượng kiến thức nhồi nhét, tạo điều kiện cho thầy học trò tổ chức những hoạt động học tập tích cực, giảm bớt những kết luận áp đặt, tăng cường các gợi ý để học sinh tự nghiên cứu.
2.2.4. Phương pháp tích cực yêu cầu có những phương tiện, thiết bị dạy học thuận tiện cho học sinh thực hiện công tác độc lập hoặc các hoạt động nhóm. Hình thức tổ chức lớp học phải thay đổi linh hoạt, phù hợp với dạy học cá thể, dạy học hợp tác.
2.2.5. Việc kiểm tra đánh giá phải chuyển theo hướng phát triển trí thông minh, sáng tạo của học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng đã học vào những tình huống thực tế, làm  bộc lộ những cảm xúc, thái độ của học sinh trước những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Trong mỗi tiết học, học sinh được hoạt động nhiều hơn trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập.
II. DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN
1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Toán ở tiểu học.
Đổi mới phương pháp dạy học toán cần thể hiện các đặc trưng cơ bản của dạy học tích cực. Đó là:
- Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh.
- Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
- Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác.
- Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh  giá của trò.
Một trong những đổi mới quan trọng nhất cần thực hiện trong dạy học toán hiện nay là nhanh chóng chuyển từ hình thức thầy giảng – trò ghi sang hình thức thầy tổ chức – trò hoạt động. Nói cách khác, dạy học toán cần được tiến hành dưới dạng các hoạt động dạy học toán.
2. Một số phương pháp phát huy tính tích cực của người học trong môn Toán.
2.1. Dạy học hợp tác theo nhóm
2.2. Sử dụng trò chơi học tập để dạy và học tích cực môn Toán
2.3. Dạy học khám phá
III. PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ - MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG MÔN TOÁN
1. Khái niệm về phương pháp dạy học khám phá ở Tiểu học
Một bài toán có tính khám phá là bài toán được cho gồm có những câu hỏi, những bài toán thành phần dần thể hiện cách giải bài toán ban đầu.Cách giải này thường là những qui tắc hoặc khái niệm mới.
2. Cách xây dựng bài tập để học sinh khám phá.
Để dạy trẻ sử dụng cách khám phá, cần viết lại các bài toán theo hướng thiết kế các bài toán thành phần, hướng dẫn cách ghi chép kết quả, đưa ra các câu hỏi dẫn dắt nhằm sau khi thực hiện các yêu cầu được đưa ra cho phép tìm tòi khám phá nội dung mới, tìm ra quy tắc tính.
- Thiết kế các bài toán thành phần phải xuất phát từ logic hình thành khái niệm để biến thành các bài toán, học sinh có thể thực hiện được hoặc biến thành các thao tác với các đồ dùng trực quan.
- Các câu hỏi dẫn dắt phải bảo đảm giúp học sinh quan sát, phân tích, tư duy để tìm câu trả lời. Việc tìm câu trả lời đi dần từ dễ đến khó, từ những điều bộc lộ dễ thấy đến việc phát hiện những qui luật, khái niệm không tường minh, phải thông qua phân tích, khái quát hoá mới phát triển ra được.
- Cách ghi chép kết quả được thiết kế giúp cho quá trình thể thức hoá, nó bộc lộ qui luật qua việc xem xét các số liệu, câu trả lời được viết ra hoặc được phát biểu ra, nhằm giúp học sinh phát hiện ra điều giáo viên cần dạy.
- Bảng ghi chép phải rõ ràng, thể hiện quy luật ta cần học sinh phát hiện ra, giúp học sinh quan sát, so sánh để phát triển.
- Xây dựng được bài tập giúp học sinh khám phá chính là dạy học sinh cách suy nghĩ, cách tìm tòi, cách học. Các bài tập thành phần có thể có các dạng sau:
+ Thực hiện các thao tác với đồ vật và ghi chép lại kết quả.
+ Thực hiện các phép tính, phát hiện ra quy luật quy nạp không hoàn thành.
3. Tổ chức hướng dẫn học sinh khám phá
- Khi sử dụng phương pháp khám phá để dạy môn Toán, giáo viên cần:
+ Lựa chọn vấn đề, nội dung phù hợp để tổ chức cho học sinh khám phá. Các vấn đề, nội dung thường là kiến thức mới, hoặc mở rộng, khái quát những nội dung đã biết.
+ Thiết kế hoạt động cho học sinh
+ Tổ chức cho học sinh hoạt động, thông qua đó phát hiện ra nội dung kiến thức cần học.
+ Các hoạt động này nên theo qui trình: Thao tác – ghi chép – phát hiện – diễn đạt. Trong đó, thao tác với đồ vật, vật mẫu, mô hình, kí hiệu, hiện tượng tuỳ theo độ tuổi của học sinh. Cần phải có cách ghi chép giúp học sinh dễ dàng phát hiện ra kiến thức cần học.
+ Các thao tác có trình tự từ dễ đến khó, từ cái đã biết đến cái chưa biết, từ những vấn đề dễ phát hiện đến những vấn đề cần có mức suy luận khó hơn, phức tạp hơn.
+ Đưa ra các mẫu ghi chép nếu có thể để giúp học sinh phát hiện quy luật, phát hiện ra kiến thức cần hình thành cho học sinh. Các mẫu ghi chép sau khi hoàn thành có thể chính là kiến thức mới do học sinh tìm ra.
4. Hiệu quả của phương pháp dạy học khám phá
Phương pháp khám phá giúp học sinh phát triển các phẩm chất của tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh…., phát triển các kĩ năng thực hành (đo đạc, vẽ hình…), kĩ năng nói trước đám đông, phát triển ngôn ngữ, kích thích được tính tích cực tìm tòi, trí tò mò khoa học và cả sự ham muốn giải đáp…những quan trọng hơn cả là hình thành ở học sinh phương pháp học, cách làm việc khoa học. Đó là một phẩm chất rất cần thiết trong xã hội hiện nay.
Để có thể vận dụng được tất cả phương pháp này, giáo viên cần hiểu rõ cơ sở lí luận của phương pháp, từ đó xác định những nội dung dạy học có thể áp dụng, xây dựng kế hoạch chi tiết của hoạt động áp dụng phương pháp này, tổ chức tốt hoạt động mà mình đã đề ra.
    
CHƯƠNG II: NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TIỂU HỌC
1. Số học
1.1.Ôn tập về  số phân số: bổ sung về số phân số, hỗn số; các bài toán về tỉ lệ thuận,  tỉ lệ nghịch.                                                                     
    1.2. Số thập thân. Các phép tính về thập phân  
-Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân.
- Đọc, viết, so sánh các số thập phân                                                   
- Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân                                     -Các phép tính cộng.trừ nhân,chia các số thập phân                                            +Phép cộng,phép trừ,các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân.Cộng ,trừ không nhớ và có nhớ đến 3 lần                                                                   
+Phép nhân các số thập phân có tới 3 tích riêng và phần thập phân. Của tích có không quá 3 chữ số                                                                               
+Phép chia các số thập phan với số chia có không quá 3 chữ số( cả phần nguyên và phần thập phân) và thương có không quá 4 chữ số, với phần thập phân có không quá 3 chữ số. 
-Tính chất giáo hoán, kết hợp của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng các số thập phân.
- Thực hành tính nhẩm:
+Cộng, trừ không nhớ hai số thập phân có không quá 2 chữ số.
+Nhân không nhớ một số thập phân có không quá 2 chữ số với một số tự nhiên có 1 chữ số.
+Chia không có dư một số thập phân có không quá 2 chữ số cho một số tự nhiên có 1 chữ số.
- Giới thiệu bước đầu về cách sử dụng máy tính bỏ túi.
1.3. Tỉ số phần trăm
- Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm
- Đọc, viết tỉ số phần trăm
-Cộng, trừ các tỉ số phần trăm; nhân, chia tỉ số phần trăm với một số.
- Mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm với phân số thập phân, số thập phân và phân số.
2. Đại lượng và đo đại lượng
2.1. Đo thời gian: Vận tốc, thời gian chuyển động, quãng đường đi được.
-Các phép tính cộng, trừ các số đo thời gian có đến hai tên đơn vị đo.
- Các phép tính nhân, chia số đo thời gian với một số.
- Giới thiệu khái niệm ban đầu về: vận tốc, thời gian chuyển động, quãng đường di được và mối quan hệ giữa chúng.
2.2 Đo diện tích. Đo thể tích
- Đêcamet vuông, hectomet vuông, milimet vuông, bảng đơn vị đo diện tích.
- Giới thiệu các đơn vị đo diện tích ruộng đất: a à ha. Mối quan hệ giữa m2,a và ha.
- Giới thiệu khái niệm ban đầu về thể tích và một số đơn vị đo thể tích: xăngtimet khối, đê xi mét khối. mét khối.
- Thực hành đo diện tích ruộng đất và đo thể tích.
3. Yếu tố hình học
-  Tính diện tích hình tam giác, hình thoi và hình thang. Tính chu vi và diện tích hình tròn.
- Giới thiệu hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu.
- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Giới thiệu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ, hình cầu.
4. Yếu tố thống kê 
- Nêu nhận xét một số đặc điểm đơn giản của một bảng số liệu hoặc một biểu đồ thống kê.
- Thực hành lập bảng số liệu và vẽ biểu đồ dạng đơn giản.
5. Giải toán có lời văn
- Giải các bài toán, chủ yếu là các bài toán có đến ba bước tính, trong đó có:
5.1. Các bài toán đơn giản về tỉ số phần trăm
- Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Tìm tỉ số phần trăm của số đó so với số đã biết.
- Tìm một số biết số khác và tỉ số phần trăm của số đã biết so với số đó. 
5.2.Các bài toán đơn giản về chuyển động đều, chuyển động ngược chiều và cùng chiều.
- Tìm vận tốc biết thời gian chuyển động và độ dài quãng đường đi.
- Tìm thời gian chuyển động biết độ dài quãng đường và vận tốc chuyển động.
-Tìm độ dài quãng đường biết vận tốc và thời gian chuyển động.
5.3. Các bài toán ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề của đời sống.
Tóm lại, nội dung môn Toán  lớp 5 phong phú phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh có thể chủ động lĩnh hội kiến thức cần học. 

CHƯƠNG III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TIỂU HỌC
1. Hoạt động hình thành khái niệm 
Ví dụ: Hoạt động hình thành khái niệm hình thang
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được hình thang và các đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học ở lớp dưới. Củng cố kiến thức về hình tứ giác, hai đường thẳng song song.
b. Đồ dùng dạy học:  Powerpoint
 c. Tổ chức hoạt động 
	Giáo viên
	Học sinh

	- Bật slide có vẽ hình thang.
- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm đôi, quan sát hìnhvẽ đưa nhận xét.
- Khuyến khích học sinh đưa ra nhiều ý kiến. 




- Giáo viên chốt: Hình thang có 1 cặp cạnh đối diện song song với nhau. Hai cạnh song song gọi là hai đáy (đáy lớn CD ; đáy nhỏ AB).Hai cạnh kia gọi là 2 cạnh bên.
	- Quan sát hình vẽ.
- Thảo luận theo nhóm đôi
- Đưa ra các ý kiến
+ Trên bảng có vẽ một hình tứ giác
+ Hình này có 4 canh.
+  Có 2 cạnh đối diện song song với nhau.
+ 2 cạnh còn lại có thể cắt nhau
+ ………………
Nhận xét


Nhận xét: Để học sinh có thể tự mình khám phá ra tri thức, giáo viên đã sử dụng phương pháp dạy học khám phá kết hợp với hình thức thảo luận nhóm (nhóm đôi) …Nhờ đó, học sinh có cơ hội được rèn luyện kĩ năng quan sát hình vẽ để tự tìm ra các thông tin cần thiết, sau đó được trao đổi ý kiến với bạn tự lực phát hiện ra kiến thức. Do vậy, học sinh được làm quen dần với cách học, cách suy nghĩ, tìm tòi, từ đó phát triển tư duy sáng tạo.
2. Hoạt động dạy hình thành qui tắc tính diện tích
Ví dụ: Hoạt động hình thành qui tắc tính diện tích hình thang
a. Mục tiêu: Giúp HS tính được diện tích hình thang , từ đó hình thành được qui tắc tính diện tích hình thang.
b. Đồ dùng dạy học:
- Powerpoint
- Phiếu học tập 
c. Tổ chức hoạt động:
- GV phát phiếu học tập cho HS
- Gọi 1 HS đọc đề toán, GV bật slide có nội dung tương ứng phiếu học tập
- Phân tích bài toán:
+ 1 HS đọc tên hình thang và các kích thước mà bài cho 
+Bài toán yêu cầu ta làm gì? (Tính diện tích của hình thang ABCD)
- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập
Họ tên:.....................................
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 1: Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ AB = 6cm, chiều cao AH = 4cm. Tính diện tích hình thang ABCD.6cm
D
C
B
4cm
H
A

Giải10cm

- Tính diện tích S1 của tam giác ADC.  
S1 = ……………
- Tính diện tích S2 của tam giác ABC                  
          S2 = ……………                                         
- Tính diện tích S của hình thang ABCD
S = ……+ …… = 
Bài 2: Cho hình thang ABCD  có đáy nhỏ AB = a(m), đáy lớn CD = b(m), chiều cao AH = h(m). Tính diện tích hình thang ABCD.
Giảia(m)
H
D
C
B
A
h(m)

- Tính diện tích S1 (bằng chữ) của tam giác 
ADC theo b, h 						
S1 = …………………….
- Tính diện tích S2 (bằng chữ) của tam  giácb(m)

ABC theo a, h
S2 = ………………..
- Tính diện tích S (bằng chữ) của hình thang ABCD theo a, b, h.
S = ………..+ S……. = 
Từ kết quả trên, hãy rút ra công thức tính diện tích hình thang.
           - HS trình bày kết quả 
- HS nhận xét, GV nhận xét
- Qua hai bài tập trong phiếu học sinh rút ra được qui tắc và công thức tính diện tích hình thang.
Nhận xét:Để giúp học sinh tự phát hiện ra công thức tính diện tích hình thang, giáo viên đã xây dựng bài tập khám phá cho học sinh thông qua phiếu học tập như trên.Bằng cách sử dụng phương pháp khám phá, GV đã tạo cho HS có cơ hội tự tìm ra được kiến thức của bài mới.HS được tự mình ôn tập, nhớ lại kiến thức đã học (Diện tích hình tam giác), từ đó tìm ra cách tính diện tích hình thang với số đo cụ thể của hai cạnh đáy và chiều cao. Sau đó rút ra được công thức khái quát và qui tắc tính diện tích hình thang Nhờ đó các em sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, hiệu quả giờ học được nâng cao.
3. Hoạt động dạy giải toán có nội dung hình học. 
Ví dụ: Bài 4 ( SGK trang 31)Bài toán: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình bên là:
	A. 96cm2
	B. 192cm2
	C.224cm2
	D.288cm2


[image: ]
a. Mục tiêu: 
Giúp HS củng cố kỹ năng tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông.
b. Đồ dùng dạy học
- Powerpoint
- Phiếu học tập cho nhóm thảo luận
c. Tổ chức hoạt động 
	Giáo viên
	Học sinh

	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài
- Phát phiếu cho các nhóm (2 HS/1 nhóm)
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để tìm nhiều cách đưa hình H về các hình đã biết cách tính diện tích.Từ đó suy ra đáp án đúng.
- Cho nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả của mình.
- GV nhận xét và chốt: Có ít nhất ba cách tính diện tích hình H.
+ Cách 1: Chia H thành 2 hình vuông có cạnh là 8cm và 1 hình chữ nhật có chiều dài là 24cm, chiều rộng là 4 cm..
+ Cách 2: Chia H thành ba hình chữ nhật.
 2 hình chữ nhật có chiều dài là:12cm, chiều rộng là 8 cm.
 1 hình chữ nhật có chiều dài là:8cm, chiều rộng là 4 cm.
+ Cách 3: Hình H đã bị khoét một phần. Trước khi bị khoét, nó là một hình chữ nhật có chiều dài là:24cm, chiều rộng là 12 cm.
Vậy diện tích hình H bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài là:24cm, chiều rộng là 12 cm trừ đi diện tích hình vuông cạnh 8 cm.
- Yêu cầu HS làm bài tập vào vở nháp.
-GV gọi HS các nhóm trình bày.
 
	- HS thảo luận theo nhóm thi đua tìm cách đưa H về các hình đã biết cách tính diện tích.
- HS có thể đưa ra nhiều cách như sau: 




[image: ]
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- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Từ đó HS tìm ra đáp án đúng của bài là: C: 224 cm2


Nhận xét: Đây là bài tập giúp HS phát triển tư duy sáng tạo. Do đó, GV đã sử dụng phương pháp khám phá bằng cách tổ chức lớp thành các nhóm đôi, thi đua xem nhóm nào tìm được nhiều cách tính diện tích hình H. Bởi vậy, không khí lớp học sôi nổi, HS có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo và các kĩ năng: phân tích, tổng hợp…rèn cho các em cách nói trước đám đông, to, rõ ràng, dễ hiểu. HS được trao đổi, học hỏi lẫn nhau, do đó nắm vững bài hơn, chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động.
4. Hoạt động dạy hình thành qui tắc cộng hai số thập phân
(Nội dung: Số học)
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được qui tắc cộng hai số thập phân, thực hiện phép cộng hai số thập phân.
b. Đồ dùng dạy học: Powerpoint
c. Tổ chức hoạt động: 
	Giáo viên
	Học sinh

	- GV bật slide có bài toán: Đường gấp khúc ABC có độ dài đoạn thẳng AB dài 1,84m, đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi độ dài đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
- Gv yêu cầu HS đọc bài toán2,45m
C

1,84m


B
A


- Nêu phép tính tính độ dài đường gấp khúc.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính thực hiện phép tính 1,84m +2,45m







- Yêu cầu các nhóm trình bày 


- GV nhận xét
-GV gọi 1 HS lên đặt tính theo hàng dọc phép tính+


- GV nhận xét
 - GV yêu trả lời câu hỏi:
-Vậy muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?





- Gọi 1 HS phát biểu lại cách cộng hai số thập phân 
1. - GV chốt: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :
2. +Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
3. +Cộng như cộng các số tự nhiên.
4. +Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

	



- 1HS đọc bài toán
.



. 1,84m +2,45m


- HS bằng cách thảo luận trong nhóm đôi để tìm ra cách tìm diện tích hình bình hành. 
  1,84m=184 cm
  2,45m=245cm
184+245=429(cm)
429 cm = 4,29 m 
Vậy:1,84m +2,45m = 4,29 m 
-Các nhóm trình bày kết quả trước lớp và giải thích kĩ cách làm của nhóm mình.
-Lớp nhận xét
   1,84m
   2,45m
   4,29 m

5. -HS trả lời: Muốn cộng hai số thập phân ta :
6. +Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
7. +Cộng như cộng các số tự nhiên.
8. +Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
- HS phát biểu



Nhận xét: Bằng cách sử dụng phương pháp khám phá, GV đã tạo cho HS có cơ hội phát huy tính năng động, sáng tạo HS được đưa ra ý kiến của mình, biết lắng nghe ý kiến của bạn, thống nhất để đưa ra ý kiến chung. HS được tự mình ôn tập, nhớ lại kiến thức đã học (tính đô dài đường gấp khúc, cộng các số tự nhiên, đổi đơn vị đo độ dài (m ra cm, cm ra m), từ đó tìm cách cộng hai số thập phân rồi tìm ra qui tắc qui tắc cộng hai số thập phân. Như vậy, kiến thức mới được các em tự mình phát hiện ra, nhờ đó các em sẽ nhớ lâu hơn, hiệu quả giờ học được nâng cao.
5. Hoạt động hình thành khái niệm đề-ca-mét vuông.
(Nội dung: Đại lượng và đo đại lượng)
a. Mục tiêu: Giúp HS:
- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-ca-mét vuông.
- Biết được 1dam2 = 100m2 và ngược lại.
b. Đồ dùng dạy học: Powerpoint, phiếu có vẽ hình vuông cạnh 1 dam để phát cho các nhóm đôi thảo luận
c. Tổ chức hoạt động 
	Giáo viên
	Học sinh

	- Bật slide hình vuông cạnh 1 dam 
- Gọi 1 HS lên chỉ phần diện tích của hình vuông.
- Yêu cầu HS nhắc lại đơn vị đo diện tích đã học ở các lớp dưới
-Phát cho mỗi bàn phiếu học tập có vẽ một hình vuông có cạnh 1 dam.Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tính được diện tích của hình vuông .
- Gọi HS đại diện nhóm trình bày.









-Gọi HS nhận xét, GV nhận xét và chốt: Đề – ca – mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh 1dam.Đề – ca – mét vuông viết tắt là: dam2
1dam2 = 100m2 
	-Quan sát hình vẽ
- 1 HS lên chỉ vào phần bên trong của hình vuông.
- Đơn vị đo diện tích đã học là xăng – ti –mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông .
- HS thảo luận theo nhóm đôi


- HS trình bày:  
Nhóm 1:Vì 1 dam = 10m nên sẽ chia mỗi cạnh hình vuông thành 10 đoạn nhỏ để tạo thành các hình vuông nhỏ có cạnh 1m. Khi đó, diện tích của mỗi hình vuông nhỏ cạnh 1m sẽ là 1m2. Ta sẽ đếm được 100 hình vuông nhỏ. Vì vậy, diện tích của hình vuông có cạnh 1dam sẽ bằng 100 m2
-Nhóm 2: Diện tích hình vuông là: 1x1= 1 (dam2)



Nhận xét: “Đề- ca- mét vuông ” là một nội dung của mạch kiến thức đại lượng và đo đại  lượng được ở lớp 5 khi học sinh đã có vốn kiến thức về diện tích hình vuông, đơn vị đo diện tích xăng – ti- mét vuông,đề-xi-mét vuông, mét vuông  (lớp 3, lớp 4).Vì vậy, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp khám phá để thiết kế hoạt động dạy học hình thành khái niệm đề-ca-mét vuông để phát huy tính tích cực chủ động của HS. HS căn cứ vào kiến thức đã có sẵn về mối quan hệ giữa dam và m (lớp 3),về diện tích hình vuông, về đơn vị đo diện tích ở lớp 3, HS tính được diện tích hình vuông có cạnh 1dam và tự khám phá ra kiến thức mới cần hình thành.Tóm lại, nhờ sử dụng phương pháp khám phá, HS được hoạt động (nói và làm) nhiều hơn. Do vậy, tư duy và ngôn ngữ của các em phát triển. HS ngày càng yêu thích môn Toán hơn.
6. THỰC NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ ĐỂ DẠY MÔN TOÁN LỚP 5
6.1. Mục đích
- Nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của phương pháp dạy học dạy học khám phá  nói riêng, của phương pháp dạy học tích cực nói chung.
- Dựa vào kết quả thu được làm định hướng cho các nghiên cứu sau.
6.2. Nội dung thực nghiệm
- Hoạt động 1: Hoạt động hình thành khái niệm hình thang.
- Hoạt động 2: Hình thành qui tắc tính diện tích hình thang.
6.3. Tổ chức dạy thực nghiệm: Tại trường tôi đang dạy
Lớp thực nghiệm: 5B, lớp đối chứng: 5M.
6.4. Đánh giá kết quả: bằng các hình thức sau:
- Cho HS làm bài kiểm tra
- Quan sát những biểu hiện về thái độ học tập của HS
- Dùng phiếu điều tra thực trạng trước và sau khi vận dụng phương pháp dạy học khám phá.
Sau khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi cho HS làm bài kiểm tra.
1. Nội dung bài kiểm tra ở mỗi lớp như sau:
Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình thang? (1 điểm)
[image: ]
Bài 2: Tính diện tích hình thang biết:(3 điểm)


a. Độ dài hai đáy lần lượt là 0,7m và 0,5m, chiều cao là 

b.Độ dài hai đáy lần lượt là 5m và 4m6dm, chiều cao bằng độ dài hai đáy

Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là . Tính tổng độ dài hai đáy biết chiều cao của thửa ruộng đó là 1,2 dam.(1 điểm)
A. 50m	      B.12,5m	             C. 100m	                 D. 25m

Bài 4: Một hình thang có diện tích , chiều cao 2,1dm; độ dài đáy bé là 1,6dm. Tìm đáy lớn.(1 điểm)
A. 2dm	     B. 2,4dm	              C. 4dm	                D. 0,4dm

Bài 5: Hình thang ABCD có chiều cao AH bằng 75cm; đáy bé bằng  đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 135cm; chiều rộng 50cm. Tính độ dài đáy lớn, đáy bé của hình thang.(4 điểm)
2. Đáp án và thang điểm
Bài 1: 1 điểm   Hình 1,2,4,5,6 là hình thang.
Bài 2: 3 điểm 

a.=0,6m

Diện tích hình thang là:   (m2) 	(1,5 điểm)
b. 4m6dm=46 dm                5m=50dm                           (0,5 điểm)

Chiều cao hình thang là: (46 +50)X =32(dm)             (0,5 điểm)

Diện tích hình thang là: ((dm2)      (0,5 điểm)
Bài 3: (1 điểm) A. 50m	
Bài 4:(1 điểm) B. 2,4dm
Bài 5:   (4 điểm)                                            
Diện tích hình chữ nhật là:
135 × 50 = 6750 (cm2)
Vậy hình thang có diện tích là 6750cm2.   (1 điểm)
Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:  
6750 × 2 : 75 = 180 (cm)                                  (0,5 điểm)?cm

Ta có sơ đồ:
Đáy bé: 180 cm

Đáy lớn:?cm

                                                                          
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị một phần là:180 : 5 =36 (cm)
Độ dài đáy lớn là:36 × 3 = 108 (cm)          (1 điểm)
Độ dài đáy bé là:180 – 108 = 72 (cm)      (1 điểm)
             Đáp số: Đáy lớn 108cm; đáy bé 72cm.     (0,5 điểm)
3. Hình thức kiểm tra: Phát phiếu kiểm tra cho HS làm bài.
4. Đánh giá kết quả.
Sau khi chấm bài của HS, kết quả thu được như sau:
Lớp 5M.( Lớp không sử dụng phương pháp khám phá)
Số phiếu phát ra: 53. Thu vào: 53 phiếu

	Loại giỏi
	Loại khá
	Loại trung bình

	Số bài đạt 10
	Số bài đạt 9
	Tỉ lệ
%
	Số bài đạt 8
	Số bài đạt 7
	Tỉ lệ
%
	Số bài đạt 6
	Số bài đạt 5
	Tỉ lệ
%

	10
	13
	43,4%
	9
	7
	30,2%
	8
	6
	26,4%



Lớp 5B (Lớp thực nghiệm, sử dụng phương pháp khám phá)
Số phiếu phát ra: 39 	Thu vào: 39 phiếu
	Loại giỏi
	Loại khá
	Loại trung bình

	Số bài đạt 10
	Số bài đạt 9
	Tỉ lệ
%
	Số bài đạt 8
	Số bài đạt 7
	Tỉ lệ
%
	Số bài đạt 6
	Số bài đạt 5
	Tỉ lệ
%

	26
	9
	89,7%
	2
	2
	10,3%
	0
	0
	0%



Phân tích  kết quả đạt được: Nhìn vào hai bảng trên, ta có thể thấy: 
	Ở lớp 5B (lớp thực nghiệm) :
Số bài đạt loại giỏi: 89,7%
Số bài đạt loại khá: 10,3%
Số bài đạt loại trung bình: 0%
	Ở lớp 5M (lớp đối chứng) có:
Số bài đạt loại giỏi: 43,4%
Số bài đạt loại khá: 30,2%
Số bài đạt loại trung bình: 26,4%


Điều đó cho thấy dạy học bằng cách vận dụng phương pháp dạy học khám phá cho hiệu quả cao hơn so với cách dạy theo phương pháp cũ. Không chỉ có vậy,sau khi tổng hợp phiếu điều tra sau khi vận dụng phương pháp dạy học khám phá, quan sát biểu hiện thái độ học tập của học sinh, tôi thấy giờ học ở lớp thực nghiệm (5B) rất sôi nổi, mọi HS đều hăng hái tích cực tham gia thảo luận cũng như xây dựng bài. Như vậy, kết quả trên đã góp phần khẳng định tính khả thi và đóng góp bước đầu của đề tài.





PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài, tôi đã thu được một số kết quả sau:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của các phương pháp dạy học tích cực nói chung và của phương pháp dạy học khám phá nói riêng. Từ đó thấy được vị trí và tầm quan trọng của phương pháp khám phá.
- Nghiên cứu nội dung và hoạt động dạy học môn Toán ở Tiểu học. Thấy được tổng quát về nội dung của năm mạch kiến thức trong môn Toán lớp 5
- Vận dụng phương pháp khám phá để thiết kế một số hoạt động dạy học môn Toán lớp 5.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của việc vận dụng phương pháp khám phá để dạy học môn Toán lớp 5.
Từ những kết quả thu được, chúng tôi nhận thấy rằng: Trong quá trình dạy học môn Toán lớp 5 nói riêng, dạy học Toán nói chung cần phải quan tâm đầy đủ và thường xuyên đến việc học sinh tự tìm ra kiến thức, được hoạt động nhiều. Khi dạy học chú ý tới việc tạo điều kiện cho học sinh được tích cực hoá hoạt động, củng cố các kĩ năng thực hành (vẽ, cắt ghép, tính toán…), các em có thể chủ động trong việc học tập các kiến thức Toán ở các lớp sau.
Các nội dung trình bày trong đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Tiểu học trong quá trình dạy học hình học nói riêng và trong dạy học Toán nói chung. 
Do điều kiện thời gian và trình độ còn hạn chế lại là bước đầu được nghiên cứu khoa học nên sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót.Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô và các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn, phần nào thành tài liệu hữu ích để vận dụng trong giảng dạy sau này.
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